
 SỞ NỘI VỤ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 Số:           /TB-TĐKT

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
Mời báo giá vật tư khen thưởng, văn phòng phẩm năm 2025

Căn cứ nhu cầu sử dụng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Thành 
phố Hồ Chí Minh thông báo mời báo giá đến các đơn vị cung cấp vật tư khen 
thưởng, văn phòng phẩm năm 2025, cụ thể như sau:
I. KHUNG KHEN THƯỞNG

TT Tên sản phẩm Kích thước, chất liệu Số lượng 
(khung)

1

Khung Bằng 
khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố

- Kích thước lọt lòng: (30x40) cm.
- Chất liệu:
+ Gọng khung rộng bản 3cm, dày 2cm, chất liệu nhựa 
Hàn Quốc giả gỗ D36, có hoa văn, chống cong vênh, sơn 
bóng phủ màu nhũ vàng tự nhiên;
+ Mặt kính dày 2 mm;
+ Mặt hậu khung làm bằng ván MDF dày 3 mm;
+ 02 Khoen treo, 06 chốt cài bằng kim loại;
- Mỗi khung được bọc nilon khi đóng trong thùng 
carton.

70.000
khung

2

Khung Bằng  
chứng nhận “Tập 

thể Lao động 
xuất sắc”

Kích thước lọt lòng: 21x30cm
- Chất liệu: Gọng khung rộng bản 3cm, dày 2cm, chất 
liệu nhựa Hàn Quốc giả gỗ D36, chống cong vênh, sơn 
bóng phủ màu nhũ vàng tự nhiên. 
- Mặt trước khung được làm bằng mica dày 1mm, kích 
thước ôm khít lòng khung.    
- Mặt sau khung (hậu khung) kích thước 21x30cm 
làm bằng gỗ MDF cốt xanh chống ẩm dày 3mm phủ 
melamine 2 mặt chống ẩm mốc, đảm bảo tính thẩm 
mỹ và độ bền cao. 
- Các ốc mặt sau bằng kim loại; được bắt chắc 
chắn; treo ngang, bốn góc có ke góc bằng kim loại 
đảm bảo chắc chắn. Khung chịu được va đập.

6.000 
khung



2

Lưu ý: Nhập kho tại cơ quan hoặc chuyển trực tiếp cho các đơn vị trong 
phạm vi Thành phố (số lượng từ 100 khung trở lên).

II. CỜ THI ĐUA VÀ CỜ TRUYỀN THỐNG 

3

Khung Bằng 
chứng nhận 

“Chiến sĩ thi đua 
Thành phố”

- Kích thước lọt lòng: (30x40) cm.
- Chất liệu:
+ Gọng khung rộng bản 3cm, dày 2cm, chất liệu nhựa 
Hàn Quốc giả gỗ D36, có hoa văn, chống cong vênh, sơn 
bóng phủ màu;
+ Mặt kính dày 2 mm;
+ Mặt hậu khung làm bằng ván MDF dày 3 mm;
+ 02 Khoen treo, 06 chốt cài bằng kim loại;
- Mỗi khung được bọc nilon khi đóng trong thùng 
carton.

500 
khung

4

Khung Bằng 
chứng nhận “Xã, 
phường, thị trấn 

tiêu biểu”

Kích thước lọt lòng: 21x30cm
- Chất liệu: Gọng khung rộng bản 3cm, dày 2cm, chất 
liệu nhựa Hàn Quốc giả gỗ D36, chống cong vênh, sơn 
bóng phủ màu. 
- Mặt trước khung được làm bằng mica dày 1mm, kích 
thước ôm khít lòng khung.    
- Mặt sau khung (hậu khung) kích thước 21x30cm 
làm bằng gỗ MDF cốt xanh chống ẩm dày 3mm phủ 
melamine 2 mặt chống ẩm mốc, đảm bảo tính thẩm 
mỹ và độ bền cao. 
- Các ốc mặt sau bằng kim loại; được bắt chắc 
chắn; treo ngang, bốn góc có ke góc bằng kim loại 
đảm bảo chắc chắn. Khung chịu được va đập

200 
khung

TT Tên sản phẩm Kích thước, chất liệu Số lượng 

1

Cờ Thi đua của Ủy 
ban nhân dân Thành 

phố

- Kích thước: (60x80) cm
- Chất liệu: Thêu tay hoặc thêu máy chữ vàng, nổi;
+ Mặt trước Cờ bằng vải sa tanh tốt, màu đỏ Cờ; 
mặt sau lót bằng vải soa đỏ; trên may 4cm để xỏ 
cán Cờ; viền tua vàng xung quanh dài 7cm, chóp 
Cờ tua dài 20cm; cán gỗ tròn có đường kính 1,8 
cm dài 90cm, cù to được thổi PU màu nâu.
Ghi chú: Cờ năm học chất liệu, quy cách như Cờ 
thi đua nhưng thay chữ NĂM 2025 thành chữ 
NĂM HỌC 2024-2025; 
Ghi chú: Nội dung chi tiết từng Cờ sẽ báo qua 
email khi có yêu cầu.

Khoảng 
450 lá



3

III. PHÔI BẰNG KHEN, GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LOẠI, ĐỒ ĐEO, HỘP

2
Cờ Truyền thống của 

Ủy ban nhân dân 
Thành phố

- Kích thước: (65 x 85) cm.
- Chất liệu:
+ Thêu tay hoặc thêu máy chữ vàng, nổi;
+ Mặt trước Cờ bằng vải sa tanh tốt, màu đỏ Cờ; 
mặt sau lót bằng vải soa đỏ; trên may 4cm để xỏ 
cán Cờ; viền tua vàng xung quanh dài 7cm, chóp 
Cờ tua dài 20cm; cán gỗ tròn có đường kính 1,8 
cm dài 90cm, cù to được thổi PU màu nâu.
Ghi chú: Nội dung chi tiết từng Cờ sẽ báo qua 
email khi có yêu cầu.

Khoảng 
150 lá

TT Nội dung mẫu Kích thước, chất liệu Số lượng
(tờ)

1 Phôi Bằng khen Ủy ban nhân 
dân Thành phố

  - Kích thước: (23,7 x 36) cm
  - Chất liệu: Loại giấy Fort 150/m2; 
In 7 màu x 1 mặt.
  - Căn cứ:  căn cứ Điều 103 Mục 1 
Chương IX Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP.

70.000 
tờ

2
Phôi Truy tặng Bằng khen Ủy 

ban nhân dân Thành phố

  - Kích thước: (23,7 x 36) cm
  - Chất liệu: Loại giấy Fort 150/m2; 
In 7 màu x 1 mặt.
  - Căn cứ:  căn cứ Điều 103 Mục 1 
Chương IX Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP.

100 tờ

3 Phôi Bằng chứng nhận Tập 
thể lao động xuất sắc

  - Kích thước: (21 x 29,7) cm
  - Chất liệu: Loại giấy Fort 150/m2; 
In 7 màu x 1 mặt.
  - Căn cứ: căn cứ Điều 106 Mục 1 
Chương IX Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP.

6.000 tờ

4 Phôi Giấy chứng nhận Huy 
hiệu Thành phố

  - Kích thước: (20,5 x 15) cm
  - Chất liệu: Loại giấy Fort 150/m2; 
In 7 màu x 1 mặt.

5.000 tờ



4

IV. VĂN PHÒNG PHẨM

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

1. Kim bấm lớn số 8 hộp 5

2. Kim bấm số 10 hộp 5

3. Hộp lưu trữ 12x26x36 cm hộp 100

4. Bìa giấy lưu hồ sơ 3 tai bìa 6.000

5. Dây ni lông cuộn 5

6. Keo sữa dán giấy bịch 5

7. Ghim kẹp giấy hộp 10

8. Kẹp bướm lớn 51 mm hộp 10

9. Kẹp bướm trung 32mm hộp 10

10. Kẹp bướm nhỏ 19mm hộp 10

11. Bìa lá bìa 100

12. Hồ dán chai 50

13. Bút lông xanh cây 20

14. Sáp đếm giấy hộp 10

15. Giấy đề can dán gam 5

16. Giấy Note vĩ 5

5 Huy hiệu Thành phố
Chế tác dập nổi 3D, đổ màu, mạ vàng
- Cuống Huy hiệu: (12 x 30) mm
- Thân Huy hiệu: đường kính 38 mm

5.000 cái

6 Hộp đựng Huy hiệu Thành phố Bế mút thành phẩm in logo, nhung đỏ 5.000 
hộp
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STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

17. Băng keo trong loại lớn cuộn 5

18. Băng keo trong loại nhỏ cuộn 5

19. Dây thun lớn bản to Bịch 5

20. Dây thun nhỏ Bịch 5

21. Sổ ghi văn bản đi, đến, chuyển giao, sao 
chụp tài liệu Mật cuốn 5

22. Giấy in A4 80gsm ram 200

23. Giấy in A3 80gsm ram 5

V. THÔNG TIN CHUNG
- Căn cứ quy cách, chất lượng các vật tư nêu trên, Các đơn vị quan tâm 

vui lòng gửi bảng báo giá vui lòng gửi bảng báo giá về Ban Thi đua - Khen 
thưởng, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2024.
- Bảng Báo giá gửi về: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thi đua - Khen 

thưởng, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, số 86B Lê Thánh Tôn, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi về email: btdkt@tphcm.gov.vn (ông Huỳnh 
Trần Trùng Dương, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sđt: 0938.389.862)./.

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban;
- Văn phòng Sở;
- Website Hội đồng TĐKT TP;
- Lưu: VT, D.

TRƯỞNG BAN

Phạm Kiều Hưng
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